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Hướng dẫn thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với ngành giáo dục và đào tạo

 _____________________________

Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướngChính phủ về việc thực hiện chế độ tuần làm việc 40

giờ, Bộ Giáo dục và Đào tạohướng dẫn thực hiện một số điểm cụ thể như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1.Cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan quản lí giáo dục các cấp(Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và

Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo) vàcác cơ quan nghiên cứu về giáo dục;

2.Cán bộ, nhà giáo và người lao động trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáodục quốc dân.

II. NGUYÊN TẮC VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Nguyên tắc:

1.1.Ngành giáo dục và đào tạo thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ cho cán bộ,công chức, nhà giáo và người lao động từ

ngày 02 tháng 10 năm 1999. Nhưng dođặc điểm lao động sư phạm và các điều kiện thực tế khác, việc thực hiện chế độlàm

việc 40 giờ trong 5 ngày, nghỉ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần chưa thể tiếnhành đồng loạt, cần phải làm từng bước, có phương

án riêng cho từng cấp học,bậc học, có tính tới điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng trường cao đẳngvà đại học...

1.2.Căn cứ vào các quy định của Thông tư này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báocáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương để lựa lựa chọn phươngán thực hiện cho phù hợp với tình hình từng địa phương; Hiệu trưởng các

trườngđại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp (trực thuộc Bộ, ngành Trung ương)lựa chọn phương án báo cáo Bộ Giáo

dục và Đào tạo và Bộ chủ quản;

1.3.Các cơ sở giáo dục không được tuỳ tiện cắt xén nội dung chương trình, cắt xénsố giờ thực giảng, thực hành;

1.4.Chế độ lao động, định mức giờ dạy cho giảng viên, giáo viên của các cấp học,bậc học trước mắt vẫn thực hiện theo các

văn bản, qui định hiện hành.

2. Các điều kiện thực hiện:

Khithực hiện chế độ làm việc 40 giờ trong 5 ngày các cơ quan quản lí giáo dục, cáccơ sở giáo dục phải đảm bảo các điều kiện

sau đây:

2.1.Hoàn thành khối lượng công việc được giao, đảm bảo số lượng, chất lượng và hiệuquả;

2.2.Giữ nghiêm kỉ luật lao động;

2.3.Không tăng chi phí hành chính; không tăng biên chế, không tăng quĩ lương; trừmột số trường hợp đặc biệt quĩ tiền lương có

thể tăng nhưng tổng chi phí nóichung không tăng;

2.4.Mức tiền lương ngày để trả lương làm thêm giờ, làm đêm, trả trợ cấp bảo hiểm xãhội thay lương... vẫn thực hiện theo quy

định hiện hành;

2.5.Bảo đảm giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức vàcá nhân;

2.6.Đối với các bộ phận làm việc liên tục 24/24 giờ, phải sắp xếp, tổ chức chế độca, kíp hợp lý trên cơ sở biên chế hiện có để

đảm bảo các điều kiện nêu trên.

III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TUẦN LÀM VIỆC 40 GIỜ
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1. Đối với cán bộ, công chức và người lao động công tác ở cơ quanquản lí giáo dục các cấp và cơ quan nghiên cứu về

giáo dục:

Từngày 02 tháng 10 năm 1999 các cơ quan quản lí giáo dục các cấp, cơ quan nghiêncứu về giáo dục thực hiện chế độ tuần

làm việc 5 ngày (mỗi ngày 8 giờ), nghỉngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần đối với cán bộ, công chức và người lao độngcủa

đơn vị mình. Trong trường hợp do yêu cầu công việc phải làm việc vào ngàythứ bảy thì cơ sở sắp xếp luân phiên người đến

làm việc vừa để đảm bảo côngviệc và để mỗi cán bộ, công chức và người lao động mỗi tuần vẫn có 2 ngày nghỉ.Cán bộ, công

chức và người lao động cần phải nâng cao ý thức và tinh thần tráchnhiệm, giữ nghiêm kỷ luật lao động, tận dụng hết thời gian

làm việc để hoànthành khối lượng công việc với hiệu suất và chất lượng cao hơn.

2.Đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động công tác ở các cơ sở giáo dục thuộc hệthống giáo dục quốc dân:

2.1. Giáo dục mầm non:

Từngày 02 tháng 10 năm 1999 trở đi các cơ sở giáo dục mầm non chuyển thời gianbiểu ngày thứ bảy sang thứ năm và tổ chức

dạy học 5 ngày, nghỉ ngày thứ bảy vàchủ nhật hàng tuần. Sinh hoạt chuyên môn một tháng 2 lần cho giáo viên được tổchức

vào 2 buổi chiều ngày thứ năm. Các trường cử giáo viên hoặc nhân viên phụtrách nuôi dưỡng luân phiên quản lý trẻ trong các

buổi giáo viên sinh hoạtchuyên môn.

Khiphụ huynh có nhu cầu gửi con vào ngày thứ bảy, các cơ sở giáo dục mầm non sẽđáp ứng yêu cầu theo thoả thuận đóng

góp giữa phụ huynh và nhà trường tuỳ theođiều kiện cụ thể của từng địa phương.

2.2. Giáo dục tiểu học:

Từngày 02 tháng 10 năm 1999 trở đi các trường tiểu học tổ chức dạy và học hàngtuần từ thứ hai đến thứ sáu, nghỉ thứ bảy và

chủ nhật.

Địaphương nào do điều kiện cơ sở trường lớp khó khăn chưa bố trí nghỉ hai ngàyliền đồng loạt được cho tất cả các trường thì

có thể bố trí nghỉ vào ngày chủnhật và một ngày khác trong tuần tuỳ theo điều kiện của từng trường.

Cácvăn bản đã ban hành về kế hoạch dạy và học ở tiểu học vẫn giữ nguyên hiệu lực.Để đảm bảo dạy đủ 9 môn một cách có

chất lượng, giáo viên tiểu học phải chuẩnbị đủ bài và phải lên lớp đủ 5 tiết/ngày, 5 buổi/tuần. Mỗi tuần bố trí một buổisinh hoạt

chuyên môn nghiệp vụ (tương đương với 4 giờ hành chính). Buổi sinhhoạt này được bố trí vào ngoài giờ lên lớp hàng ngày

hoặc vào ngày nghỉ củatuần.

Cáctrường, lớp tổ chức dạy và học trên 5 buổi/tuần cần có biện pháp tăng cườnggiáo viên, về cả số lượng và loại hình theo

hình thức hợp đồng. Kinh phí bồi dưỡnggiáo viên dạy hợp đồng và giáo viên dạy quá 5 buổi/tuần do phụ huynh đóng góptheo

qui định. Những giáo viên được bố trí dạy buổi thứ hai thì ngoài buổi dạythứ nhất theo kế hoạch 1 buổi/ngày (5 buổi/tuần) cũng

không được dạy quá 10tiết/tuần.

Đểđảm bảo mỗi buổi học không kéo dài quá 240 phút, tiết chào cờ đầu tuần và tiếtsinh hoạt cuối tuần thực hiện không quá 20

phút; rút ngắn giờ ra chơi giữa buổihọc của các ngày có tiết chào cờ và sinh hoạt. Hoạt động ngoài giờ theo các chủđiểm qui

định trong năm học được bố trí vào một buổi thứ hai trong ngày đối vớicác trường tổ chức dạy học dưới 10 buổi/tuần, hoặc bố

trí vào một buổi của ngàynghỉ cho mỗi chủ điểm.

2.3. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông:

a) Năm học 1999-2000:

Trêncơ sở giữ nguyên nội dung chương trình, kế hoạch dạy học, sách giáo khoa để bảođảm tính ổn định và hiện trạng về cơ

sở vật chất, đội ngũ giáo viên, thực hiện giảipháp tăng thêm tuần thực học và bố trí thời gian kết thúc năm học một cách hợplý

cho từng cấp học. Phương án tổ chức thực hiện cụ thể như sau:

Học kỳ I:

Từnay cho đến hết học kỳ I các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông vẫn tổchức dạy và học 6 ngày trong tuần, mỗi

ngày bố trí 5 tiết, nghỉ ngày chủ nhật.Các trường sẽ phân công công tác và bố trí thời khoá biểu hợp lý để có thể đảmbảo cán

bộ, nhà giáo và người lao động vẫn được nghỉ 2 ngày trong tuần.

Thờigian kết thúc học kỳ I vào ngày 08-01-2000 đối với trung học cơ sở và ngày15-01-2000 đối với trung học phổ thông.


